
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

8 1 47 2012 UXTC 12 tuần

8 2 30 1001 UBT (P) 8cm/VMC 3 lần (Mổ khó)

8 3 21 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

8 4 25 ĐT UBT (P) 6cm

8 5 23 0000 UBT (P) 7cm

9 6 59 2002 UBT (T) 6 cm

9 7 46 2012 UBT (P) 7cm

9 8 41 1002 UBT (P) 6cm

9 9 26 0000 VS I/ Tắc 2 TV

11 10 56 2012 UBT (P) 4cm

11 11 36 2012 UBT (P) 7cm

11 12 33 1001 UBT (T) 6 cm

11 13 37 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 14 23 ĐT UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

8 1 45 4004 UXTC 14 tuần

8 2 29 0000 Polype lòng TC/VS I

8 3 20 ĐT UBT (P) 8cm

8 4 37 2012 UBT (T) 7 cm

8 5 35 1011 UBT (T) 6 cm

9 6 53 3003 UXTC 12 tuần

9 7 36 1011 UBT (P) 6cm/VMC 2lần (Mổ khó)

9 8 47 2022 UBT (P) 6cm

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1

QUỐC DUY + AN

PHAN NGA + H.THẮM + THỨC.TT

H.THẮM + NỚP

H.THẮM + NỚP

BÙI PHƯỢNG + MỸ GÁI

BÙI PHƯỢNG + MỸ GÁI

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1

H.HIỆP + THIÊNTHANH

H.HIỆP + THIÊNTHANH

HOÀI THƯ + NGUYỄN LONG

HOÀI THƯ + NGUYỄN LONG

MỸ NHI + DIỄM TUYẾT + TR.LOAN (S)

BS KHOA NS + MỸ HẠNH 3 (C)

K.HOÀNG + HIỀN.CĐT

TR.THẢO + H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ

H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ

H.THẮM + NGỌC DIỄM + VINH.TT

H.THẮM + NGỌC DIỄM + VINH.TT

H.HIỆP + THIÊNTHANH

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + THÚY PHƯỢNG (S)

BS KHOA NS + HẠNH.TT(C)

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + QUANG.BM

THƯƠNG.BM + QUANG.BM + PH.NGA.TT

THƯƠNG.BM + QUANG.BM + PH.NGA.TT

K.HOÀNG + HIỀN.CĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT      

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 21/10/2013 đến ngày 27/10/2013 (Tuần3)

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT 

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

TRANG THỊ NGỌC VÂN

VÕ THỊ HAI

HỒ THỊ HẢI

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NỞ

ĐÀO CHÂU THANH THOẠI

NGUYỄN THỊ HOA

ĐẶNG THỊ THÚY

LÊ THỊ NGOAN

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ HÀ

HỒ THỊ LAN CHI

LÊ THỊ BA

LÊ KIM THÚY

BN TNTC

MAI THỊ HÀI

NGUYỄN HỒNG BÊ

NGUYỄN THỊ THUẨN

NGUYỄN THANH THÚY

NGUYỄN THỊ THỦY

TRẦN THỊ CÚC

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

TRẦN THỊ NGUYÊN HÀ

VÕ KIM LANH

7340

7211

6875

7349

7216

7480

7308

7296

SHC

7194

7238

7474

7266

7232

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

7250

7028

7273

7355

PM

Ngày: 21/10/2013 

Ngày: 22/10/2013 

7257

7008

7330

7245



9 9 29 1001 VS II/ Tắc ODT(T )

9 10 24 ĐT UBT (P) 7cm

11 11 53 3003 UBT (T) 6 cm

11 12 39 ĐT UBT (P) 5cm

11 13 31 2002 UBT (P) 8cm/VMC

14 34 1001 UBT (P) 7cm

15 24 1001 UBT 2bên 10cm

4 0 0

4 0 0

8 1 58 5005 Sa TC độ 1+ BQ- TT độ 3

8 2 22 ĐT U bì BT 2bên 10cm (Mổ khó)

8 3 22 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

8 4 40 3003 UBT (P) 5cm

8 5 26 1001 UBT (P) 6cm

9 6 48 1011 UXTC + UBT (P)/ TSPTĐHNMTC

9 7 29 0000 UXTC (cùng đồ sau)/ VS 1

9 8 29 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

9 9 36 0000 VS I/ Tắc VT(T)

9 10 33 1001 UBT 2bên 6cm

11 11 45 3003 UBT 2bên 7cm

11 12 45 2002 UBT (P) 5cm

11 13 33 1001 UBT 2bên 6cm

11 14 43 2012 UXTC 7tuần + UBT (T) 7cm

11 15 23 1001 UBT (T) 7 cm/VMC 

4 0 0    

4 0 0

8 1 66 6036 Sa TC độ 1+ BQ độ 3

8 2 33 0000 NXTC 12 tuần

8 3 23 0000 UBT (P) 6cm

9 4 44 2012 UXTC 10 tuần

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2

THƯƠNG.BM + NHU + D.PHƯỢNG

M.TUẤN.BM + ĐOAN

M.TUẤN.BM + ĐOAN

BS KHOA NS + P.DUNG 2(S)   

BS KHOA NS + H.NHẬT (C)

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + PHONG.TT

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + PHONG.TT

TP NGA + PHONG.TT  

M.TUYỀN + HỒNG LOAN

M.TUYỀN + HỒNG LOAN

N.ĐIỆP2 + THU BA + HẠNH.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HẠNH.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HẠNH.TT

HƯNG.PNT + THỨC.TT

HƯNG.PNT + THỨC.TT

K.CHI.PNT + LAN HƯƠNG

K.CHI.PNT + LAN HƯƠNG

THƯƠNG.BM + TP NGA + PHONG.TT

THƯƠNG.BM + TP NGA + PHONG.TT

LÊ DIỆP + V.HÙNG

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + CẨM NHUNG + HƯƠNG.TT(S)

BS KHOA NS + ÚT + HƯƠNG.TT(C)

THỐNG + HƯNG.PNT + THỨC.TT

QUỐC DUY + AN

QUỐC DUY + AN

D.MINH + LÊ DIỆP + V.HÙNG

LÊ DIỆP + V.HÙNG

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng BQ (ngã ÂĐ)

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã 

ÂĐ)

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ NGHĨA

THẠCH THỊ SA MẮT

TRẦN THỊ KIM ÁNH

HOÀNG THỊ THU THANH

NGUYỄN THỊ THU THỦY

TRẦN THỊ YẾN NHI

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ KIM SƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIM LUY EM

ĐỖ THỊ HƯƠNG LAN

NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG

BÙI THỊ HỒNG CHÂU

NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH

ĐỖ THỊ THƠ

NGUYỄN THỊ NGOAN

TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ LÀI

LÊ THỊ TÂM

KIM THỊ THỌ

PHAN THỊ BẢO LAN

LÊ THỊ NGỌC HIẾU

ĐỖ THỊ VƯƠNG

TRẦN THỊ THẢO LIÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRƯƠNG THỊ BÉ CHÍNH

VÕ THỊ DIỄM THOA

NGUYỄN THỊ KIM VÂN

172 N

7362

7301

7319

7375

6918

7334

7380

7210

7290

7442

7477

7312

7234

173 N

7354

7443

7316

7352

7244

7374

7278

7348

7309

7331

7322

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 23/10/2013 

Ngày: 24/10/2013 



9 5 21 0000 UBT (P) 10cm

9 6 30 1011 UBT (T) 9 cm

9 7 36 1021 VS II + UBT (T) 8cm

9 8 35 2012 UBT (P) 5cm

11 9 59 7017 UBT (P) 6cm

11 10 47 3002 UBT (P) 5cm

11 11 22 ĐT LNMTC 2BT 6cm

11 12 42 2002 UBT (T) 6 cm

11 13 41 2002 UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

8 1 44 ĐT NMTC dày/ĐT K vú

8 2 40 2002 NXTC dưới niêm

8 3 29 0000 LNMTCBT (T) 6cm

8 4 38 2002 UBT (T) 6 cm

8 5 22 0000 VS I/ Tắc VT(P)

9 6 50 6016 UBT (P) 7cm/VMC UBT(T)

9 7 42 1021 UXTC 12tuần 

9 8 41 0010 VS II + UBT 2 bên 6cm

9 9 38 2032 UBT 2bên 7cm

9 10 24 ĐT LNMTCBT (T) 5cm

11 11 46 ĐT LNMTCBT(P) 5cm

11 12 40 2002 UBT(T) 12cm

11 13 34 1011 VS II/ Tắc 2 ODT, VMC LNMTCBT(P)

11 14 43 ĐT UBT (T) 6 cm

11 15 28 2002 UBT (P) 10cm

THU HÀ 2 + H.QUYÊN + VINH.TT

THU HÀ 2 + H.QUYÊN + VINH.TT

Q.HIẾU + MINH NGỌC

Q.HIẾU + MINH NGỌC

V.THÀNH + MỸ NGỌC + MỸ THANH

V.THÀNH + MỸ NGỌC + MỸ THANH

MỸ NGỌC + MỸ THANH

THỤC TRANG + HOÀNG VÂN + PH.NGA.TT

THỤC TRANG + HOÀNG VÂN + PH.NGA.TT

THU HÀ 2 + H.QUYÊN + VINH.TT

BS KHOA NS + LÂM TRÚC + HƯƠNG.TT(C)

MỸ NHI + THU NGUYỆT + THIÊN TRANG

MỸ NHI + THU NGUYỆT + THIÊN TRANG

THU NGUYỆT + THIÊN TRANG

THANH THÚY + NGUYÊN THẢO

THANH THÚY + NGUYÊN THẢO

TR.THẢO + A.THƯ2 + THỨC.TT

TR.THẢO + A.THƯ2

TR.THẢO + A.THƯ2

YÊN + M CHÂU

YÊN + M CHÂU

BS KHOA NS + NGỌC TÚ + HƯƠNG.TT(S)

THƯƠNG.BM + NHU + D.PHƯỢNG

NHU + D.PHƯỢNG

N.QUANG + A.THƯ3

N.QUANG + A.THƯ3

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 18 tháng 10 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC cắt đốt NX

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Thám sát, TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

HUỲNH THỊ THƠM

NGUYỄN THỊ MỸ BÌNH

CAO THỊ AN

ĐỖ THỊ TRANG

THÀNH NỮ XUÂN THANH

VŨ THỊ LIÊN

TRẦN THỊ CHÍN

NGUYỄN THỊ OANH

HỒ THỊ ÊM

NGUYỄN THỊ PHỤNG

NGUYỄN THỊ TRÀ LIÊN

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ TUYẾT GIANG

NGUYỄN THỊ BÍCH

PHẠM THỊ CẨM LINH

LÊ THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ PHIẾN

NGUYỄN THỊ TÁM

MAI KIM BO

NGÔ THỊ NGỌC HUYỀN

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG

THÁI THỊ NGA

TRẦN THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

7398

7332

7025

7475

7298

7464

7386

7484

7323

7324

7387

6943

7358

6948

7321

7385

7017

7370

7288

6011

7366

7299

7339

7365

Thứ: SÁU 

Ngày: 25/10/2013 


